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BAU Kịch bản phát triển thông thường

CNG Khí tự nhiên được nén

COP Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

INDC Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định

IP Các quá trình công nghiệp

IPCC Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu

LNG Khí tự nhiên hóa lỏng

LULUCF Sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp

M&E Giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu

MRV Đo đạc, báo cáo, thẩm định các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính

NDC Đóng góp do quốc gia tự quyết định

NDC 2020 Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2020 của Việt Nam

NDC 2022 Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2022 của Việt Nam

RDF Nhiên liệu từ nhựa và giấy thải

TOE Tấn dầu quy đổi

CO
2
tđ CO

2
 tương đương

UNFCCC Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
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